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Tuần đệm (Từ ngày 16/01 đến ngày 27/01/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
16/1
	
Sáng
	1
	
	HĐTN
	NGHỈ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
	

	
	
	2
	
	Toán
	
	

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	TNXH
	
	

	
	
	6
	
	Công nghệ
	
	

	
	
	7
	
	TA-B
	
	

	
Ba
17/1
	
Sáng
	1
	38
	Thể dục
	Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay (T3)
	GAĐT-M

	
	
	2
	95
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Viết về cảnh đẹp non sông   
	GAĐT-M

	
	
	3
	38
	Toán
	Làm quen với chữ số La Mã
	GAĐT-M

	
	
	4
	57
	HĐTN
	Thu nhập và chi tiêu trong gia đình
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	19
	Âm nhạc
	Học bài hát: Đón xuân về
	

	
	
	6
	
	Mĩ thuật
	Con vật ngộ nghĩnh (T1)
	

	
	
	7
	19
	TA-L
	Review and unit 4 & 5 test 
	

	
Tư
18/1
	
Sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập về dấu gạch ngang, dấu hai chấm,…
	Máy

	
	
	2
	
	Đọc sách
	
	

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập về từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Máy

	
	
	4
	
	Thể dục
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	Toán
	Ôn tập các phép tính trong phạm vi 1000
	Máy

	
	
	6
	
	HĐTN
	Đón Tết an toàn
	

	
	
	7
	
	TA-L
	
	Máy

	
Năm
19/1
	
Sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023
(Từ ngày 19/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023)
	

	
	
	2
	
	Toán
	
	

	
	
	3
	
	TA-B
	
	

	
	
	4
	
	Thể dục
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	TNXH
	
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	
	

	
	
	7
	
	HDH
	
	

	
Sáu
27/1
	
Sáng
	1
	
	Thể dục
	
	

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập về so sánh
	Máy

	
	
	
	
	Toán
	Ôn tập chu vi hình tứ giác, hình tam giác,…
	Máy

	
	
	4
	
	HĐTN
	Một số hoạt động của em trong dịp Tết
	Máy

	
	
Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	
	

	
	
	6
	
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	7
	
	TA-L
	
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng



	                                                     Phạm Thị Nga

